
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Phạm Thị Phượng Quầy thuốc tây DS Phượng
Quầy thuốc

Dược sĩ 

cao đẳng

210, thôn Phú Thành, Phú Riềng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước

huyện Phú 

Riềng
2255/CCHN-D-SYT-BP 18/01/2023 Sở Y tế Bình Phước X X 373397552

2 Nguyễn Đăng Tùng Quầy thuốc  Nguyễn Đăng Tùng
Quầy thuốc

Dược sĩ 

trung cấp 

Sn 05, Tân Hưng, xã Phước Thiện, Bù Đốp, 

Bình Phước

huyện Bù 

Đốp
35/CCHN-D-SYT-BP 26/06/2013 Sở Y tế Bình Phước X 0971862368

3 Vũ Nhật Vịnh
Nhà thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Phước Nhà thuốc

Dược sĩ 

đại học 

Khu phố 1, phường Tiến Thành, TP Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

Thành phố 

Đồng Xoài
226/CCHN-D-SYT-BP 30/12/2016 Sở Y tế Bình Phước X 0978305676

4
Hoàng Thị Hồng 

Nhung
Nhà thuốc Tuyết Vì 2

Nhà thuốc

Dược sĩ 

đại học

đường Lý Thường Kiệt, KP 2, phường Tân 

Đồng, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Thành phố 

Đồng Xoài
2277/CCHN-D-SYT-BP 25/02/2023 Sở Y tế Bình Phước X X 0822241293

5 Hà Thị Giang Quầy thuốc Hà Giang
Quầy thuốc

Dược sĩ 

cao đẳng 

đường Nguyễn Hữu Thọ, Kp Tân An, TT. Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

huyện Đồng 

Phú

7079/CCHN-D-SYT-

ĐNAI
20/12/2022 Sở Y tế Đồng Nai X X 0374649154

6 Nguyễn Quốc Bảo Nhà thuốc Hải Nguyệt Nhà thuốc
Dược sĩ 

đại học

số 112, đường Nguyễn Huệ, phường Phú Đức, 

TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tx. Bình 

Long 
2164/CCHN-D-SYT-BP 31/10/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0964356113

7 Đinh Kim Thoa Quầy Thuốc Kim Thoa
Quầy thuốc

Dược sỹ

 trung học

Tổ 06, ấp Sóc Bế,xã Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

huyện Bình 

Long
1666/CCHN-D-SYT-BP 08/11/2019 Sở Y tế Bình Phước X 0986886536

8 Nguyễn Thị Thu Nhi Nhà thuốc Bình Nhi Nhà thuốc
Dược sĩ 

đại học

tổ 2, ấp Địa Hạt, Sóc Dầm, xã Thanh An, 

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

huyện Hớn 

Quan
6100/CCHND-D-SYT-BD 23/3/2022 Sở Y tế Bình Dương X X 0986469552

9 Phạm Thị Hồng Hạnh Quầy thuốc Bảo Hân Quầy thuốc Dược sỹ

 trung học

Quốc lộ 14, khu Đức Lập, TT Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

huyện Bù 

Đăng
2179/CCHND-D-SYT-BP 10/11/2022 Sở Y tế Bình Phước X X 0337551992

10 Nguyễn Thị Hường Quầy thuốc Thu Hường Quầy thuốc
Dược sĩ 

trung cấp 

Thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước

huyện Bù 

Gia Mập
1568/CCHN-D-SYT-BP 15/01/2012 Sở Y tế Bình Phước X X 0349682116

11 Ngô Quang Dưỡng
Phòng khám ngoài giờ Bắc Đồng 

Phú
Phòng Khám

Bác sỹ y 

đa khoa
KP Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

huyện Đồng 

Phú
3410/BP-CCHN 10/01/2017 Sở Y tế Bình Phước 0902488599

12  Đặng Thị Huệ Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Phòng Chuẩn Y Sỹ
Kp Bình Giang 1, phường Sơn Giang, Tx 

Phước Long, Bình Phước

Thị xã 

Phước Long
4486/BP-CCHN 30/12/2019 Sở Y tế Bình Phước 0939761652

13 Nguyễn Thị Hòa Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Phòng Chuẩn Y Sỹ
thôn 4 xã Long Hà, Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước

huyện Phú 

Riềng
4480/BP-CCHN 30/12/2019 Sở Y tế Bình Phước X 0913198567

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt 04/2023

(kèm theo Kế hoạch số:1070 /KH-SYT ngày 27/3/2023 của Sở Y tế)

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GPP ĐĐK
SĐT liên 

hệ
STT

Tên người quản lý 

chuyên môn
Tên cơ sở Hình thức

Trình 

Độ

Địa chỉ
Số chứng chỉ hành 

nghề dược

Ngày cấp 

chứng chỉ
Nơi cấp


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-29T08:15:07+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Sở Y tế<soyt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




